	BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2020 -2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 12  năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)




1. THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị
 trí 1
	Vị 
trí 2

	I
	Phường Mỹ Phước
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	135
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	158
	 

	II
	Phường Mỹ Quý
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Sông Hậu – Hết Đường tránh TP. Long Xuyên
	135
	 

	b
	Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm
	100
	 

	c
	Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Sông Hậu – Hết Đường tránh TP. Long Xuyên
	158
	 

	b
	Khu vực còn lại
	120
	 

	III
	Phường Đông Xuyên
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	135
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	158
	 

	IV
	Phường Mỹ Thới
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Sông Hậu – Hết Đường tránh TP. Long Xuyên
	135
	 

	b
	Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm
	80
	 

	c
	Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Sông Hậu – Hết Đường tránh TP. Long Xuyên
	158
	 

	b
	Khu vực còn lại
	120
	 

	V
	Phường Mỹ Thạnh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Sông Hậu – Hết Đường tránh TP. Long Xuyên
	135
	 

	b
	Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm
	80
	 

	c
	Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Sông Hậu – Hết Đường tránh TP. Long Xuyên
	158
	 

	b
	Khu vực còn lại
	100
	 

	VI
	Phường Mỹ Hòa
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 


- Đông giáp phường Đông Xuyên và rạch Long Xuyên. - Tây giáp Kênh ranh (bờ tả), từ rạch Mương Lộ chạy - cầu Mỹ Phú (bờ hữu) thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

- Bắc giáp rạch Long Xuyên. Riêng khu vực từ Rạch Rích - thị trấn Phú Hòa cách chân lộ giới Đường tỉnh 943 hiện hữu 100 mét về phía Bắc.

- Nam cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 300 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Ông Mạnh - rạch Mương Khai Lớn); cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 100 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Mương Khai Lớn - thị trấn Phú Hòa) và lấy hết khu dân cư Thiên Lộc.

	
	135
	 
	

	b
	Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm
	100
	 

	c
	Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	- Đông giáp phường Đông Xuyên và rạch Long Xuyên.
- Tây giáp Kênh ranh (bờ tả), từ rạch Mương Lộ chạy - cầu Mỹ Phú (bờ hữu) thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
- Bắc giáp rạch Long Xuyên. Riêng khu vực từ Rạch Rích - thị trấn Phú Hòa cách chân lộ giới Đường tỉnh 943 hiện hữu 100 mét về phía Bắc.
- Nam cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 300 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Ông Mạnh - rạch Mương Khai Lớn); cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 100 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Mương Khai Lớn - thị trấn Phú Hòa) và lấy hết khu dân cư Thiên Lộc.
	158
	 

	b
	Khu vực còn lại
	120
	 

	VII
	Phường Bình Đức
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Từ Sông Hậu – Kênh Cây Dong
	135
	 

	b
	Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm
	80
	 

	c
	Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản 
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Từ Sông Hậu – Kênh Cây Dong
	158
	 

	b
	Khu vực còn lại
	120
	 

	VIII
	Phường Bình Khánh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Giới hạn từ khu Sao Mai - KDC Bình Khánh 5 - rạch Tổng Hợi – Sông Hậu
	135
	 

	b
	Rạch Tổng Hợi về phía Tây giáp Mỹ Khánh
	80
	 

	c
	Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản 
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	- Nam giáp Phường Mỹ Bình và Phường Mỹ Hòa.
- Bắc giáp Phường Bình Đức.
- Đông giáp sông Hậu.
- Tây giáp rạch Thông Lưu và rạch Trà Ôn.
	158
	 

	b
	Khu vực còn lại
	120
	 

	IX
	Phường Mỹ Xuyên
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	135
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	158
	 

	X
	Xã Mỹ Khánh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Từ rạch Thông Lưu – Hết Đường tránh Long Xuyên
	80
	 

	b
	Khu vực còn lại
	60
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn xã
	120
	 

	XI
	Xã Mỹ Hòa Hưng
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Đất trồng cây hàng năm toàn xã
	70
	 

	b
	Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản toàn xã
	108
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn xã
	120
	 

	XII
	Phường Mỹ Long
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	135
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	158
	 

	XIII
	Phường Mỹ Bình
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	135
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	 
	Toàn phường
	158
	 


2. THÀNH PHỐ CHẤU ĐỐC

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị
 trí 1
	Vị 
trí 2

	I
	Phường Châu Phú A
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Toàn phường
	120

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Toàn phường
	150

	II
	Phường Châu Phú B
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Giáp Sông Hậu - đường La Thành Thân - đường Nguyễn Tri Phương - Khu dân cư Bờ Tây - khu dân cư Siêu Thị Châu Thới 1 - Nguyễn Văn Thoại
	120

	-
	Khu vực còn lại
	100

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Giáp Sông Hậu - đường La Thành Thân - đường Nguyễn Tri Phương - Khu dân cư Bờ Tây - khu dân cư Siêu Thị Châu Thới 1 - Nguyễn Văn Thoại
	150

	-
	Khu vực còn lại
	110

	III
	Phường Vĩnh Mỹ
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Giáp Sông Hậu - đường Kênh đào -  đường Tôn Đức Thắng - Khu đô thị mới thành phố lễ hội - đường Mậu Thân - đường Nguyễn Tri Phương - đường La Thành Thân.
	120

	-
	Khu vực còn lại
	100

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Giáp Sông Hậu  - đường Kênh đào -   đường Tôn Đức Thắng - Khu đô thị mới thành phố lễ hội - đường Mậu Thân - đường Nguyễn Tri Phương - đường La Thành Thân.
	150

	-
	Khu vực còn lại
	110

	IV
	Phường Núi Sam
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Giáp Kênh Vĩnh Tế - Kênh 7 (Kênh Vĩnh Tế, Cầu Cống Đồn) - đường vòng Núi Sam - Tân Lộ Kiều Lương – Kênh 4
	120

	-
	Kênh 7 (cầu Cống Đồn, Đường tránh Quốc lộ 91)  - đường tránh Quốc lộ 91- Lê Hồng Phong - Tân Lộ Kiều Lương - đường Vòng Núi Sam
	100

	-
	Khu vực còn lại
	80

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Giáp Kênh Vĩnh Tế - Kênh 7 (Kênh Vĩnh Tế, Cầu Cống Đồn) - đường vòng Núi Sam - Tân Lộ Kiều Lương – Kênh 4
	150

	-
	Kênh 7 (cầu Cống Đồn, Đường tránh Quốc lộ 91)  - đường tránh Quốc lộ 91- Lê Hồng Phong - Tân Lộ Kiều Lương - đường Vòng Núi Sam
	110

	-
	Khu vực còn lại
	90

	3
	Đất rừng
	18
	

	V
	Phường Vĩnh Ngươn
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Sông Hậu - kênh Vĩnh Tế- Phan Xích Long.
	80

	-
	Khu vực còn lại
	55

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Sông Hậu - kênh Vĩnh Tế- Phan Xích Long.
	90

	-
	Khu vực còn lại
	60

	VI
	Xã Vĩnh Châu
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Đường Kênh Đào
	65
	50

	-
	Lộ Kênh 1
	65
	50

	-
	Kênh Huỳnh Văn Thu
	65
	50

	-
	Kênh Tha La
	65
	50

	-
	Các tuyến kênh
	55
	45

	-
	Khu vực còn lại
	40
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Đường Kênh Đào
	75
	55

	-
	Lộ Kênh 1
	75
	55

	-
	Kênh Huỳnh Văn Thu
	75
	55

	-
	Kênh Tha La
	75
	55

	-
	Các tuyến kênh
	60
	50

	-
	Khu vực còn lại
	45
	

	3
	Đất rừng
	
	

	-
	Xã Vĩnh Châu
	18
	

	VII
	Xã Vĩnh Tế
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	-
	Đường Quốc lộ 91
	70
	50

	-
	Đường tránh quốc lộ 91
	65
	50

	-
	Đường Tỉnh lộ 955A
	60
	50

	-
	Các tuyến kênh
	55
	45

	-
	Bờ Bắc kênh Vĩnh Tế (Riêng khu vực còn lại giá đất tính bằng vị trí 2)
	40
	30

	-
	Khu vực còn lại
	40
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	-
	Đường Quốc lộ 91
	80
	60

	-
	Đường tránh quốc lộ 91
	75
	55

	-
	Đường Tỉnh lộ 955A
	65
	55

	-
	Các tuyến kênh
	60
	50

	-
	Khu vực còn lại
	45
	

	3
	Đất rừng
	
	

	-
	Xã Vĩnh Tế (rừng tràm Thị Đội, ấp Bà Bài)
	18
	


3. THỊ XÃ TÂN CHÂU

	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị
 trí 1
	Vị 
trí 2

	I
	Phường Long Thạnh
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí)
	135

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	158

	II
	Phường Long Hưng
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí)
	135

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	158

	III
	Phường Long Châu
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí)
	100

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	120

	IV
	Phường Long Phú
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí)
	90

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	120

	V
	Phường Long Sơn
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi  trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí)
	75

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	120

	VI
	Xã Phú Vĩnh
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 953
	85
	70

	b
	Đường dẫn cầu Tân An - Long An
	85
	70

	c
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	65
	60

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 953
	120
	96

	b
	Đường dẫn cầu Tân An - Long An
	120
	96

	c
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	VII
	Xã Lê Chánh
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước  nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 953
	80
	70

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	65
	60

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 953
	120
	96

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã,  kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	VIII
	Xã Châu Phong
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước  nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 951, 953
	80
	70

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã,  kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	70
	60

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 951, 953
	110
	88

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã,  kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	IX
	Xã Long An
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước  nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Đường dẫn cầu Tân An - Long An
	85
	70

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Đường dẫn cầu Tân An - Long An
	120
	96

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã,  kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	X
	Xã Tân An
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước  nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	65
	55

	b
	Đường dẫn cầu Tân An - Long An
	85
	70

	c
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	55
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	110
	88

	b
	Đường dẫn cầu Tân An - Long An
	120
	96

	c
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	XI
	Xã Tân Thạnh
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước  nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	65
	55

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	55
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	110
	88

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	70
	56

	XII
	Xã Vĩnh Hòa
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	75
	60

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	60
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	110
	88

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	XIII
	Xã Vĩnh Xương
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	85
	70

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	60
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 952
	110
	88

	b
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	80
	64

	XIV
	Xã Phú Lộc
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước  nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	50
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã,  kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu
	60
	50


4. HUYỆN AN PHÚ

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị
 trí 1
	Vị 
trí 2

	I
	Thị trấn An Phú
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí)
	100

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	150

	II
	Thị trấn Long Bình
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản  (chỉ xác định một vị trí)
	100

	2
	Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí)
	150

	III
	Xã Khánh An
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	70
	56

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 956
	70
	56

	c
	Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình
	70
	56

	d
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã,
 giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	45
	36

	e
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	75
	60

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 956
	75
	60

	c
	Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình
	75
	60

	d
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	e
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	IV
	Xã Khánh Bình
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	75
	55

	b
	Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình
	70
	56

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	95
	70

	b
	Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình
	75
	60

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã,
 giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	55
	44

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	V
	Xã Quốc Thái
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	45
	36

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	VI
	Xã Nhơn Hội
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	45
	36

	VII
	Xã Phú Hội
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã,
 giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	55
	44

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	VIII
	Xã Phước Hưng
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	60
	50

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	45
	36

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	70
	60

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã,
 giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	IX
	Xã Đa Phước
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	80
	64

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 956
	80
	64

	c
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	55
	44

	d
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	e
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc Lộ 91C
	85
	68

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 956
	85
	68

	c
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	65
	52

	d
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	55
	44

	e
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	X
	Xã Vĩnh Hội Đông
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	55
	44

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	55
	45

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	40

	XI
	Xã Phú Hữu
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã,
 giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	48
	40

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	60
	50

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	XII
	Xã Vĩnh Lộc
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	48
	40

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	60
	50

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	XIII
	Xã Vĩnh Hậu
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	48
	40

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	60
	50

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35

	XIV
	Xã Vĩnh Trường
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	58
	50

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, 
giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền)
	63
	50

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	35


5. HUYỆN CHÂU PHÚ

     






       Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	VT 1
	VT 2

	I
	Thị trấn Cái Dầu
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	80

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	90

	II
	Xã Bình Thủy
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp lộ giao thông và sông Hậu
	70
	65

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại
	60
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)
	
	

	-
	Tiếp giáp lộ giao thông và sông Hậu
	100
	95

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại
	65
	55

	III
	Xã Bình Mỹ
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Quốc lộ 91 – kênh 1
	60
	55

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Cây Dương (Kênh 1 – Cầu Hào Sương)
	55
	50

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Quốc lộ 91 – kênh 1
	70
	65

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Cây Dương (Kênh 1 – Cầu Hào Sương)
	60
	50

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	55
	50

	IV
	Xã Bình Chánh
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Cây Dương 
	55
	50

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Cây Dương 
	55
	50

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	V
	Xã Bình Phú
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương 
	55
	50

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương
	55
	50

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	VI
	Bình Long
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Quốc lộ 91 – Kênh Đê (Cánh đồng nhỏ)
	60
	55

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương, Kênh 7 
	60
	55

	-
	Tiếp giáp Sông Hậu và Khu công nghiệp Bình Long
	60
	55

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Quốc lộ 91 – Kênh Đê (Cánh đồng nhỏ)
	90
	70

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương, Kênh Phù Dật
	65
	60

	-
	Tiếp giáp Sông Hậu 
	60
	55

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	55
	50

	VII
	Vĩnh Thạnh Trung
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 và sông Hậu
	60
	55

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, rạch Mương Khai Lắp, rạch Thạnh Mỹ 
	50
	45

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 và sông Hậu
	100
	80

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, rạch Mương Khai Lắp, rạch Thạnh Mỹ 
	70
	60

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	55
	50

	VIII
	Mỹ Phú
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 – Bờ Đông (Cánh đồng nhỏ)
	60
	55

	-
	Tiếp giáp Quốc lô 91 – Vịnh Tre – Cần Thảo
	55
	50

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 3, kênh Hào Đề, kênh Vịnh Tre, kênh Cần Thảo 
	55
	50

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 – Bờ Đông (Cánh đồng nhỏ)
	90
	80

	-
	Tiếp giáp Quốc lô 91 – Vịnh Tre – Cần Thảo (Bờ tây)
	80
	70

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 3, kênh Hào Đề, kênh Vịnh Tre, kênh Cần Thảo 
	65
	60

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	55
	50

	IX
	Mỹ Đức
	
	


	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 – Cánh đồng lớn (Bờ tây)
	55
	50

	-
	Tiếp giáp Quốc lô 91 – Cánh đồng nhỏ (Bờ đông)
	75
	70

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh 3, kênh Hào Đề, kênh Đào, kênh Cần Thảo 
	55
	50

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 – Cánh đồng lớn (Bờ tây)
	90
	80

	-
	Tiếp giáp Quốc lô 91 – Cánh đồng nhỏ (Bờ đông)
	100
	80

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp Kênh Đào, kênh Cần Thảo 
	65
	60

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	55
	50

	X
	Khánh Hòa
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp lộ giao thông và sông Hậu  
	65
	60

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)
	
	

	-
	Tiếp giáp lộ giao thông và sông Hậu  
	85
	80

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	60
	55

	XI
	Thạnh Mỹ Tây
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, kênh 10 Châu Phú
	50
	45

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, kênh 10 Châu Phú
	50
	45

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	XII
	Đào Hữu Cảnh
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, kênh 10 cầu chữ S 
	50
	45

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, kênh 10 cầu chữ S
	50
	45

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	50
	45

	XIII
	Ô Long Vĩ
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Đào, kênh 7, kênh Vịnh Tre, Cần Thảo
	46
	40

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	
	

	-
	Tiếp giáp kênh Đào, kênh 7, kênh Vịnh Tre, kênh Cần Thảo
	50
	45

	b
	Tiếp giáp các kênh còn lại
	50
	45


6. HUYỆN CHÂU THÀNH

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị
 trí 1
	Vị
 trí 2

	I
	TT. AN CHÂU
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Thuộc giới hạn sau :
- Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.
- Phía Tây Bắc giáp Mương Út Xuân.
- Phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên).
- Phía Tây Nam giáp đường vành đai quốc lộ 91: Vào 250m (phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân).
	135
	

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	70
	56

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	56
	49

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy
	35
	30

	đ
	Kênh 3 và Kênh 4
	30
	24

	e
	Khu vực còn lại
	24
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Thuộc giới hạn sau: 
- Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.
- Phía Tây Bắc giáp Mương Út Xuân.
- Phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên).
- Phía Tây Nam giáp đường vành đai quốc lộ 91: Vào 250m (phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân).
	158
	

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, kênh cấp II, sông Hậu):
	 
	 

	 
	Các đường thuộc đô thị 
	80
	64

	
	Mương Cầu Đôi - Ranh Hòa Bình Thạnh
	70
	56

	
	Mương Bảy Nghề - Cầu Vàm Kênh
	65
	52

	
	Đường Vành đai - Ngã 3 Rạch Chanh
	65
	50

	
	Vàm Kênh - Ngã 3 Rạch Chanh
	60
	48

	
	Tiếp giáp giao thông thủy
	40
	35

	
	Khu vực còn lại
	35
	

	II
	XÃ BÌNH HÒA
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp với Quốc lộ 91:
	 
	 

	 
	Từ cầu Mương Út Xuân - nhà Ông Thìn
	100
	80

	 
	Từ nhà Ông Thìn - cầu Bình Hòa
	105
	84

	b
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 941:
	90
	72

	c
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	70
	56

	d
	Tiếp giáp đường đất:
	56
	45

	đ
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	e
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91:
	 
	 

	 
	Từ cầu Mương Út Xuân - Nhà Ông Thìn
	120
	96

	 
	Nhà Ông Thìn - Cầu Bình Hòa
	125
	100

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh 941:
	 
	 

	 
	Từ ngã ba Lộ Tẻ - Mương Hội Đồng Nỉ
	130
	104

	 
	Mương Hội Đồng Nỹ - cầu Mương chùa
	105
	84

	c
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	75
	60

	d
	Tiếp giáp đường đất:
	60
	50

	đ
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	e
	Khu vực còn lại:
	35
	

	III
	XÃ AN HÒA
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp với Quốc lộ 91
	95
	76

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	 
	 

	 
	Đoạn đường bê tông kênh Chà Và
	40
	35

	
	Lộ bê tông An Hoà - Cần Đăng
	40
	35

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	 
	 

	 
	Đoạn đất nông nghiệp tiếp giáp Kênh Quýt
	40
	35

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	đ
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91:
	120
	96

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	75
	60

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	50
	40

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	đ
	Khu vực còn lại:
	35
	

	IV
	XÃ CẦN ĐĂNG
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp với Đường tỉnh  941:
	 
	 

	 
	Từ cầu Mương Chùa - cầu Liêu Sao
	80
	64

	
	Từ cầu Liêu Sao - cầu Cầu Đăng
	90
	72

	
	Cầu Cần Đăng - ranh xã Vĩnh Hanh
	75
	60

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông còn lại
	60
	48

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	đ
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 


	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 941:
	 
	 

	 
	Cầu Mương Chùa - cầu Liêu Sao (Bổ sung)
	105
	84

	
	Từ cầu Liêu Sao - cầu Cầu Đăng
	110
	88

	
	Từ Cần Đăng - ranh Vĩnh Hanh
	100
	80

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	40

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	d
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	đ
	Khu vực còn lại:
	35
	

	V
	XÃ HÒA BÌNH THẠNH
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	45
	35

	c
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	 
	 

	 
	Tiếp giáp giao thông thủy
	35
	30

	
	Tiếp giáp giao thông thủy còn lại  (từ ranh Bình Đức và Mỹ Khánh vào 450m)
	40
	35

	d
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường đất, giao thông thủy, kênh cấp I, II
	45
	36

	c
	Tiêp giáp đường đất, giao thông thủy, kênh cấp I, II còn lại (từ ranh Bình Đức và Mỹ Khánh vào 450m)
	65
	50

	d
	Khu vực còn lại:
	35
	

	VI
	XÃ VĨNH HANH
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 941:
	 
	 

	 
	Tiếp giáp TL 941 từ Cần Đăng - Vĩnh Hanh
	75
	60

	 
	Tiếp giáp TL 941 từ Vĩnh Hanh- Vĩnh Bình
	70
	56

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	đ
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 941:
	75
	60

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	40

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	d
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	đ
	Khu vực còn lại:
	35
	

	VII
	XÃ VĨNH LỢI
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	c
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	d
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	c
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	d
	Khu vực còn lại:
	35
	

	VIII
	XÃ VĨNH THÀNH
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	c
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	 
	 

	 
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	 
	Tiếp giáp giao thông thủy , Sông Hậu, Kênh cấp I, II còn lại (từ ranh Mỹ Khánh vào 450m)
	40
	35

	d
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường đất, giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	c
	Tiếp giáp đường đất, giao thông thủy, kênh cấp I, II còn lại (từ ranh Mỹ Khánh vào 450m)
	65
	50

	d
	Khu vực còn lại:
	35
	

	VIV
	XÃ VĨNH AN
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 941:
	55
	44

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	đ
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 941:
	65
	52

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	40

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	d
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	e
	Khu vực còn lại:
	35
	

	X
	XÃ VĨNH NHUẬN
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	c
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	d
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	c
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	d
	Khu vực còn lại:
	35
	

	XI
	XÃ VĨNH BÌNH
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 941:
	60
	50

	b
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 947:
	40
	35

	c
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	d
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	đ
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	e
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 941:
	 
	 

	 
	Từ ranh Vĩnh Hanh - Vĩnh Bình
	75
	60

	 
	Từ Vĩnh Bình - cầu Số 5
	75
	60

	b
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 947:
	50
	35

	c
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	35

	d
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	đ
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	e
	Khu vực còn lại:
	35
	

	XII
	XÃ TÂN PHÚ
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 947
	50
	40

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	50
	40

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	 
	Tiếp giáp đất thổ cư TP - VA
	40
	35

	 
	Từ Tân Phú - nông trường Cản Đá 
	40
	35

	d
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	đ
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 947
	45
	36

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	45
	36

	c
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	d
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35

	đ
	Khu vực còn lại:
	35
	

	XIII
	XÃ BÌNH THẠNH
	 
	 

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	40
	35

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	35
	30

	c
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30

	d
	Khu vực còn lại:
	30
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông:
	45
	36

	b
	Tiếp giáp đường đất:
	40
	35

	c
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35


	d
	Khu vực còn lại
	35
	


7. HUYỆN CHỢ MỚI

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2
	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	I
	Thị trấn Chợ Mới
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	120

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	150

	II
	Thị trấn Mỹ Luông
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Trong giới hạn:
- Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10).
- Tây giáp Kênh 77.
- Nam giáp đường Chùa bà Tài.
- Bắc giáp ranh xã Long Điền A.
	120

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh
	80

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)
	60

	d
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	35

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Trong giới hạn:
- Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10).
- Tây giáp Kênh 77.
- Nam giáp đường Chùa bà Tài.
- Bắc giáp ranh xã Long Điền A.
	150

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh
	120
	96

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)
	70
	56

	d
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	III
	Xã Hòa Bình
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	100
	80

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	80
	64

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	110
	88

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	90
	72

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	60

	IV
	Xã Hòa An
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	100
	80

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	110
	88

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	90
	72

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	60

	V
	Xã An Thạnh Trung
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	VI
	Xã Long Kiến
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	80
	64

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	VII
	Xã Long Giang
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	80
	64

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	90
	72

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	60

	VIII
	Xã Nhơn Mỹ
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	80
	64

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	90
	72

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	60

	IX
	Xã Mỹ Hội Đông
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	90
	72

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	X
	Xã Kiến An
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	80
	64

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	XI
	Xã Kiến Thành
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	50
	40

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	XII
	Xã Long Điền A
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	80
	64

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	 
	60
	48

	
	
	Đối với đất giáp ranh TT Chợ Mới (bán kính từ địa giới hành chính 150m trở về xã Long Điền A)
	90
	72

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	35

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	120
	96

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	 
	70
	56

	
	
	Đối với đất giáp ranh (bán kính từ địa giới hành chính 150m) giáp với TT Chợ Mới, TT Mỹ Luông
	100
	80

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	XIII
	Xã Long Điền B
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	80
	64

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	XIV
	Xã Mỹ An
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	50
	40

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	XV
	Xã Hội An
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	XVI
	Xã Tấn Mỹ
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Khu vực Cồn Én
	85

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	XVII
	Xã Mỹ Hiệp
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	70
	56

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40

	XVIII
	Xã Bình Phước Xuân
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) 
	70
	56

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	40


8. HUYỆN PHÚ TÂN
Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	I
	Thị trấn Phú Mỹ
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	- Phía Đông giáp sông Tiền.
- Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110)
- Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - An Hòa Tự)
- Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.
	120

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu Cái Tắc đi Phú Thọ -  Mương Phèn (giáp xã Phú Thọ))
	65
	52

	c
	Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Đoạn từ An Hòa tự - cầu Chín Mi)
	65
	52

	d
	Từ trạm biến áp 110 - ranh Phú Hưng
	60
	48

	e
	Đường nhựa Bắc Cái Tắc - Phú Hưng
	60
	48

	f
	Các tuyến Dân cư: Tuyến DC Phú Mỹ, tuyến DC Phú Mỹ mở rộng, tuyến DC Phú Mỹ - Phú Thọ
	60
	45

	g
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	- Phía Đông giáp sông Tiền.
- Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110)
- Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - An Hòa Tự)
- Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.
	158

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 954 ( Đoạn từ An Hòa tự - cầu Chín Mi)
	100
	80

	c
	Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu Cái Tắc đi Phú Thọ - Mương Phèn (giáp xã Phú Thọ))
	75
	60

	d
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy…
	70
	56

	e
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	II
	Thị trấn Chợ Vàm
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Phía Đông - Đông Bắc giáp sông Cái Vừng và sông Tiền.
Phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm)
Phía Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ
Phía Tây Bắc giáp sông Cái Vừng và đường tỉnh 954 lấy vào trong 300m.
	120

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 954 
	65
	52

	c
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy
	60
	48

	d
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	- Phía Đông - Đông Bắc giáp sông Cái Vừng và sông Tiền.
- Phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm)
- Phía Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ
- Phía Tây Bắc giáp sông Cái Vừng và đường tỉnh 954 lấy vào trong 300m
	125

	b
	Tiếp giáp đường tỉnh 954 
	70
	56

	c
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy
	70
	56

	d
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	III
	Xã Long Hòa
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Cái Vừng)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	90
	72

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Cái Vừng)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	IV
	Xã Phú Lâm
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Cái Vừng)
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	90
	72

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Cái Vừng)
	80
	64

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	V
	Xã Phú Thạnh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Cái Vừng)
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	90
	72

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Cái Vừng)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	VI
	Xã Phú An
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	65
	52

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Tiền)
	65
	52

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	39

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	75
	60

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Tiền)
	75
	60

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	VII
	Xã Phú Thọ
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Tiền)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	90
	72

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Tiền)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	50

	VIII
	Xã Tân Trung
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Vàm Nao, sông Hậu)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	70
	56

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Vàm Nao, sông Hậu)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	IX
	Xã Tân Hòa
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	70
	56

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	48

	X
	Xã Phú Hưng
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	70
	56

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XI
	Xã Hiệp Xương
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	50
	40

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XII
	Xã Bình Thạnh Đông
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	60
	48

	b 
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	60
	48

	c
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	60
	48

	d
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 954
	70
	56

	b 
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	70
	56

	c
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	70
	56

	d
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XIII
	Xã Phú Bình
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	70
	56

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XIV
	Xã Hòa Lạc
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	70
	56

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XV
	Xã Phú Hiệp
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	60
	48

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	60
	48

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	36

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 951
	72
	58

	b
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)
	70
	56

	c
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	47

	XVI
	Xã Phú Long
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	
	

	-
	Đường đất (giáp phường Long Phú)
	65
	52

	-
	Đường nhựa kênh thần nông (giáp xã Phú Vĩnh)
	50
	40

	-
	 
	45
	36

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	27

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	
	

	-
	Đường đất (giáp phường Long Phú)
	85
	68

	-
	
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XVII
	Xã Phú Thành
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	50
	40

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45

	XVIII
	Xã Phú Xuân
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	50
	40

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II)
	60
	48

	b
	Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí)
	45


9. HUYỆN THOẠI SƠN

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

	Stt
	Khu vực
	Giá đất

	
	
	Vị
 trí 1
	Vị 
trí 2

	I
	Thị trấn Núi Sập
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	60
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	70
	

	II
	Thị trấn Óc Eo
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	60
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	100
	

	III
	Thị trấn Phú Hòa
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	80
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	90
	

	IV
	Xã An Bình
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Kênh Mướp Văn
	 
	 

	+
	Nhựa 3,5m (Ranh Vọng Thê - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	+
	Nhựa 2,5m liên xã (Ranh Vọng Thê - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	 
	Tiếp giáp các kênh cấp II trong toàn xã (Ranh huyện Tri Tôn - Ranh  Mỹ Phú Đông)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Kênh Mướp Văn (Ranh Vọng Thê - Ranh Tây Phú)
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	 
	Các kênh cấp II trong toàn xã (Ranh huyện Tri Tôn - Ranh  Mỹ Phú Đông)
	45
	36

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	V
	Xã Bình Thành
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Đường tỉnh 960 (Ranh Thoại Giang - Ranh Kiên Giang (kênh Xã Diễu))
	40
	32

	-
	Đường nhựa 3,5m (kênh Rạch Giá - Long Xuyên) (Ranh Núi Sập - Ranh với Kiên Giang (Cống Bà Tà))
	40
	32

	-
	Đường Nhựa bờ Tây (K.Kiên Hảo) (Ranh Vọng Đông - Ranh Kiên Giang)
	43
	34

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Đường nhựa 3,5m bờ Nam (kênh Thoại Giang III) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Rênh Kiên Hảo)
	40
	32

	-
	Đường đất bờ Nam (kênh Thoại Giang II) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh với Vọng Đông)
	40
	32

	-
	Đường đất bờ Bắc (kênh Xã Diễu) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Kiên Hảo)
	40
	32

	-
	Đường Bê tông 2m hai bờ (kênh Ba Thê cũ) (Cách mương ấp Chiến lược giáp chợ 200m - Kênh Kiên Hảo)
	40
	32

	-
	Đường đất bờ Nam (kênh Ba Thê cũ) (Cách mương ấp Chiến lược giáp chợ 200m - Kênh Rạch Giá - Long Xuyên)
	50
	40

	-
	Đường đất bờ Nam (kênh D) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Đường bê tông 3m hai bờ (kênh C) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Đường bê tông 3m (kênh B) (Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Giáp ranh với Cần Thơ)
	48
	38

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	42
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Đường tỉnh 960 (Ranh Thoại Giang - Ranh Kiên Giang (kênh Xã Diễu))
	55
	44

	-
	Đường nhựa 3,5m (kênh Rạch Giá - Long Xuyên) (Ranh Núi Sập - Ranh Kiên Giang (cống Bà Tà))
	55
	44

	-
	Đường đất bờ Tây (kênh Kiên Hảo) (Ranh Vọng Đông - Ranh Kiên Giang (kênh Xã Diễu))
	55
	44

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Đường Bê tông 2m hai bờ (kênh Ba Thê cũ) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Kiên Hảo)
	55
	44

	-
	Đường nhựa 3,5m bờ Nam (kênh Thoại Giang III) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Kiên Hảo)
	55
	44

	-
	Đường đất bờ Bắc (kênh Xã Diễu) (Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Kiên Hảo)
	55
	44

	-
	Đường đất bờ Nam (kênh Thoại Giang II) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Giáp ranh với Vọng Đông)
	55
	44

	-
	Đường đất bờ Nam (kênh D) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên – giáp ranh Cần Thơ)
	66
	52

	-
	Đường bê tông 3m hai bờ (kênh C) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - giáp ranh Cần Thơ)
	66
	52

	-
	Đường bê tông 3m hai bờ (kênh B) (Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - giáp ranh Cần Thơ)
	66
	52

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	48
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	VI
	Xã Định Mỹ
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Nhựa 3,5m liên xã (kênh rạch Giá – Long Xuyên) (Ranh Vĩnh Phú - Cầu Mỹ Giang)
	40
	32 

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh Mỹ Giang (Cầu Mỹ Giang - Ranh Mỹ Phú Đông)
	40
	32

	-
	Kênh Phèn Đứng (Cầu Phèn Đứng - Kênh Định Mỹ 2)
	40
	32

	-
	Kênh Định Mỹ 2 (Cầu Định Mỹ 2 - Ranh Mỹ Phú Đông)
	40
	32

	-
	Kênh Định Mỹ 1 (Cầu Trường Tiền - Ranh Mỹ Phú Đông)
	40
	32

	-
	Kênh Trường Tiền Cũ (Ngã 3 Trường Tiền - Ranh Vĩnh Phú)
	40
	32

	-
	Kênh Thốt Nốt (Cầu Thốt Nốt - Ranh Vĩnh Phú)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Nhựa 3,5m liên xã (kênh Rạch Giá - Long Xuyên) (Ranh Vĩnh Phú - Ranh Thoại Giang)
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Đường đất (kênh Mỹ Giang ) (Kênh ấp Chiến lược - Ranh Mỹ Phú Đông)
	45
	36

	-
	Đường đất (kênh Phèn Đứng) (Kênh ấp Chiến lược - Ranh Mỹ Phú Đông)
	45
	36

	-
	Bê tông 2m (kênh Định Mỹ 2) (Kênh ấp Chiến lược - Ranh Mỹ Phú Đông)
	45
	36

	-
	Bê tông 2m (kênh Định Mỹ 1) (Kênh ấp Chiến lược - Ranh Mỹ Phú Đông)
	45
	36

	-
	Đường đất (kênh Trường Tiền cũ ) (Ngã 3 Trường Tiền cũ - Ranh xã Vĩnh Phú)
	45
	36

	-
	Đường đất (kênh Đồng Chòi) (Kênh ấp Chiến lược - Ranh Vĩnh Phú)
	45
	36

	-
	Bê tông 2m (kênh Thốt Nốt) (Kênh ấp Chiến lược - Ranh  Vĩnh Phú)
	45
	36

	-
	Đường đất(Kênh Ba Thước) (Kênh ấp Chiến Lược -  Kênh Định Mỹ 1)
	45
	36

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	VII
	Xã Định Thành
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh - Ranh Núi Sập)
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Nhựa, bê tông 3m liên xã (kênh Rạch Giá-Long Xuyên) (Kênh Ông Đốc - Kênh F)
	40
	32

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	 
	Kênh F, G, H, kênh trục, kênh Ông Đốc và lộ tẻ Định Thành (Kênh Rạch Giá-Long Xuyên-Tỉnh lộ 943, ranh xã Vĩnh Khánh, ranh tỉnh Cần Thơ)
	48
	38

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	42
	33

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh-Ranh Núi Sập)
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Nhựa, bê tông 3,5m liên xã (Kênh RG LX) (Kênh Ông Đốc-Kênh F)
	60
	48

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	 
	Kênh F, G, H, kênh trục, kênh Ông Đốc và lộ tẻ Định Thành (Kênh Rạch Giá -Long Xuyên - Tỉnh lộ 943, ranh xã Vĩnh Khánh, ranh tỉnh Cần Thơ)
	54
	43

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	48
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	VIII
	Xã Mỹ Phú Đông
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	 
	Kênh Núi Chóc - Năng Gù (Ranh Vĩnh Phú - ranh Vọng Đông)
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Kênh Trường Tiền (Ranh Định Mỹ - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	-
	Kênh Mỹ Phú Đông (Ranh Định Mỹ - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Vọng Đông 1 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Định Mỹ 2 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Định Mỹ)
	40
	32

	-
	Kênh Núp Lê (Kênh Núi Chóc Năng Gù - kênh Mỹ Giang)
	40
	32

	-
	Kênh Vọng Đông 2 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Mỹ Giang (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Định Mỹ)
	40
	32

	e
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	 
	Kênh Núi Chóc - Năng Gù (Ranh Vĩnh Phú - ranh Vọng Đông)
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Kênh Trường Tiền (Ranh Định Mỹ - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	-
	Kênh Mỹ Phú Đông (Ranh Định Mỹ - Kênh Núi Chóc năng Gù)
	40
	32

	-
	Kênh Vọng Đông 1 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Định Mỹ 2 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Định Mỹ)
	40
	32

	-
	Kênh Núp Lê (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Kênh Mỹ Giang)
	40
	32

	-
	Kênh Vọng Đông 2 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Mỹ Giang (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Định Mỹ)
	40
	32

	-
	Kênh Trường Tiền (Ranh Định Mỹ - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	IX
	Xã Phú Thuận
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Quốc lộ 80 (Ranh Vĩnh Trinh - Ranh Thạnh Mỹ (Cần Thơ))
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Kênh Đòn Dong (Ranh xã Vĩnh Chánh - Ranh xã  Mỹ  Thạnh)
	60
	48

	-
	Kênh Cái Sắn (Ranh xã Vĩnh Trinh - Ranh xã Thạnh Mỹ (Cần Thơ))
	48
	38

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Rạch Bờ Ao (Ranh Phú Hòa - Ranh Mỹ Thạnh (Long Xuyên))
	40
	32

	-
	Kênh Rạch Bờ Ao (ranh Long Xuyên vô 450m)
	60
	48

	-
	Kênh Xáng Mới (Rạch Bờ Ao - Kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Kênh Xã Đội (Ranh Phú Hòa - Kênh Đòn Dong)
	45
	36

	-
	Kênh Thầy Giáo (Ngã 3 Thầy Giáo - Kênh Đòn Dong)
	35
	28

	-
	Kênh Phú Tây (Kênh Đòn Dong - Kênh Cái Sắn)
	42
	34

	-
	Đường đất (kênh Ông Đốc) (Ranh Vĩnh Chánh - Kênh Đòn Dong)
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Quốc lộ 80 (Ranh Vĩnh Trinh - Ranh Thạnh Mỹ (Cần Thơ))
	65
	52

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Kênh Đòn Dong (Ranh Vĩnh Chánh - Ranh Mỹ Thạnh)
	65
	52

	-
	Kênh Đòn Dong (ranh Long Xuyên vô 450m)
	70
	56

	-
	Kênh Cái Sắn (Ranh xã Vĩnh Trinh - Ranh Thạnh Mỹ (Cần Thơ))
	60
	48

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Rạch Bờ Ao (Ranh Phú Hòa - Ranh P. Mỹ Thạnh)
	40
	32

	-
	 Rạch Bờ Ao (ranh Long Xuyên vô 450m)
	70
	56

	-
	Kênh Xáng Mới (Rạch Bờ Ao - Kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Kênh Xã Đội (Ranh Phú Hòa - Kênh Đòn Dong)
	50
	40

	-
	Kênh Thầy Giáo (Ngã ba Thầy Giáo - Kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Kênh Phú Tây (Kênh Đòn Dong - Kênh Cái Sắn)
	45
	36

	-
	Đường đất (kênh Ông Đốc) (Ranh Vĩnh Chánh - Kênh Đòn Dong)
	45
	36

	-
	Kênh Núp Lê (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Kênh Mỹ Giang)
	40
	32

	-
	Kênh Vọng Đông 2 (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Mỹ Giang (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Định Mỹ)
	40
	32

	-
	Kênh Trường Tiền (Ranh Định Mỹ - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	X
	Xã Tây Phú
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Nhựa 3,5m liên xã (k Mướp Văn) (Ranh An Bình - Ranh Châu Thành)
	40
	32

	-
	Nhựa 3,5m liên xã (kênh Mướp Văn) (Ranh Vọng Thê - Ranh Châu Thành)
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Tiếp giáp các kênh cấp II trong toàn xã (Ranh huyện Tri Tôn - Ranh  Mỹ Phú Đông & ranh Vĩnh Phú)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Nhựa 3,5m liên xã (kênh Mướp Văn) (Ranh Vọng Thê - ranh Châu Thành)
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	 
	Các kênh cấp II trong toàn xã (Ranh Tri Tôn - Ranh  Mỹ Phú Đông & ranh Vĩnh Phú)
	45
	36

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XI
	Xã Thoại Giang
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Cầu Thoại Giang - ranh Vọng Đông)
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Kênh Rạch Giá - Long Xuyên (Ranh Định Mỹ - ranh Bình Thành)
	50
	40

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh Ba Thê mới  (Kênh Rạch giá  - Long Xuyên - Ranh Vọng Đông)
	55
	44

	-
	Tiếp giáp các kênh cấp 2 (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Vọng Đông)
	50
	40

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Cầu Thoại Giang - ranh Vọng Đông)
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Kênh Rạch Giá - Long Xuyên (Ranh Định Mỹ - Ranh Bình Thành)
	60
	48

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	 
	Tiếp giáp các kênh cấp 2 (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - ranh Vọng Đông)
	60
	48

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XII
	Xã Vĩnh Chánh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Kênh Đòn Dong (Ranh Phú Thuận - ranh Vĩnh Khánh)
	55
	44

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh Xã Đội (Ranh Phú Hòa- kênh Đòn Dong)
	45
	36

	-
	Kênh  T5 (Cầu kênh T5-  Hết kênh)
	40
	32

	-
	Kênh T7 (Từ cầu kênh T7- ranh Vĩnh Thạnh - ranh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Kênh Nông Dân (Cầu 2A- kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Kênh mặc cần dện lớn (Ranh Phú Hòa – ranh Vĩnh Khánh)
	40
	32

	-
	Kênh mặc cần dện nhỏ (Cầu Đình- Ngã ba rạch Ông Thiên)
	40
	32

	-
	Kênh Thanh niên (kênh Hậu 1- kênh Đòn dong)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Nhựa 3,5m liên xã (kênh Đòn Dong) (Ranh Phú Thuận - Ranh Vĩnh Khánh)
	80
	64

	-
	Nhựa 3,5 m liên xã (kênh Đòn Dong (Ranh Phú Thuận - Ranh Vĩnh Khánh)
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Bê tông 2m liên xã (kênh mặc cần dện nhỏ) (Cầu Đình- Hết đường bê tông)
	45
	36

	-
	Đường cấp phối liên xã (kênh mặc cần dện nhỏ) (Cầu Đình- Hết đường bê tông)
	45
	36

	-
	Nhựa 3,5 m (kênh Thanh niên) (Cầu sắt kênh hậu 1- kênh Đòn Dong)
	45
	36

	-
	Đường đất(kênh Thanh Niên (Cầu sắt kênh hậu 1- kênh Đòn Dong)
	45
	36

	-
	Đường cấp phối (kênh Xã Đội) (Ranh Phú Hòa- kênh Đoàn Dong)
	40
	32

	-
	Đường đất (kênh Nông Dân)  (Cầu 2A- kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Đường đất Kênh  T5 (Cầu kênh T5 - Hết Kênh)
	40
	32

	-
	Đường đất (kênh T7) (Cầu kênh T7- ranh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Kênh Mặc cần dện lớn (Ranh Phú Hòa- ranh Vĩnh Khánh)
	45
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XIII
	Xã Vĩnh Khánh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Định Thành - ranh Vĩnh Trạch)
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Kênh Đòn Dong (Ranh Vĩnh Chánh - kênh H)
	50
	40

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh Bốn Tổng (Tỉnh lộ 943 - Ranh Cần Thơ)
	54
	43

	-
	Kênh H (Ranh Định Thành - Ranh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Kênh Trục (Ranh Định Thành - Kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Kênh Cây Còng (Kênh Đòn Dong - Ranh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Kênh Mặc Cần Dện Lớn (Ranh Vĩnh Chánh – kênh Bốn Tổng)
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	42
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Định Thành - ranh Vĩnh Trạch)
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	 
	Kênh Đòn Dong (Ranh Vĩnh Chánh - kênh H)
	70
	56

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh 4 Tổng (Đường tỉnh 943- Ranh Cần Thơ)
	60
	48

	-
	Kênh H (Ranh Định Thành - Ranh Cần Thơ)
	54
	43

	-
	Kênh Trục (Ranh Định Thành - Kênh Đòn Dong)
	40
	32

	-
	Kênh Cây Còng (Kênh Đòn Dong - Kênh Cần Thơ)
	48
	38

	-
	Kênh Mặc Cần Dện Lớn (Ranh Vĩnh Chánh - kênh Bốn Tổng)
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	48
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XIV
	Xã Vĩnh Phú
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Bê tông 3m liên xã (kênh Rạch Giá – Long Xuyên) (Ranh Định Mỹ - Cầu Ba Bần)
	40
	32

	-
	Tiếp giáp kênh cấp 1 (Núi Chóc - Năng Gù) (Ranh Mỹ Phú Đông - Ranh huyện Châu Thành)
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh Ranh Làng (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Tây Phú)
	40
	32

	-
	Kênh Vĩnh Tây (Kênh Ba Dầu - Ranh xã Tây Phú)
	40
	32

	-
	Kênh Ba Dầu (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Vĩnh Tây)
	40
	32

	-
	Kênh Trường Tiền (Kênh Xẻo Sâu - Ranh xã Tây Phú)
	40
	32

	-
	Kênh Xẻo Sâu (Ranh Định Mỹ - Kênh Ba Dầu)
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 

	-
	Nhựa 3,5m liên xã (kênh Rạch Giá - Long Xuyên) (Ranh Định Mỹ -  Cầu Ba Bần)
	60
	48

	-
	Kênh Núi Chóc - Năng Gù (Ranh Mỹ Phú Đông - Ranh huyện Châu Thành)
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 

	-
	Kênh Ranh Làng (Kênh Núi Chóc Năng Gù - Ranh Tây Phú)
	50
	40

	-
	Kênh Vĩnh Tây (Kênh Ba Dầu - Ranh Tây Phú)
	45
	36

	-
	Kênh Ba Dầu (Kênh Rạch Giá Long Xuyên - Kênh Vĩnh Tây)
	45
	36

	-
	Kênh Trường Tiền (Kênh Xẻo Sâu - Ranh Tây Phú)
	45
	36

	-
	Kênh Xẻo Sâu (Ranh Định Mỹ - Kênh Ba Dầu)
	45
	36

	c
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XV
	Xã Vĩnh Trạch
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943  (Ranh Phú Hòa - ranh xã Định Thành)
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	 
	Nhựa, bê tông (kênh Rạch Giá – Long Xuyên) (Ranh Định Thành - ranh Phú Hòa)
	40
	32

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Đường nhựa  (kênh Mặc Cần Dện) (Ranh Phú Hòa - Rạch Xẻo Lách)
	40
	32

	-
	Đường đất (kênh Mười Cai) ( kênh Bốn Tổng – Kênh Mặc Cần Dện)
	40
	32

	-
	Đường nhựa  (rạch Cái Vồn, Bà Cả) ( kênh Bốn Tổng – kênh RGLX)
	40
	32

	-
	Đường nhựa- Lộ tẻ Vĩnh Trạch (Kênh RGLX – TL943)
	60
	48

	-
	Lộ Thanh Niên (Đường Tỉnh 943 -  kênh Mặc Cần Dện)
	40
	32

	-
	Đường nhựa, bê tông (kênh 4 Tổng) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Mặc Cần Dện)
	45
	36

	e
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943  (Ranh Phú Hòa - ranh xã Định Thành)
	70
	56

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	 
	Nhựa, bê tông (kênh Rạch Giá - Long Xuyên) (Rạch Mương Trâu - cầu ông Đốc)
	70
	56

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Đường nhựa (kênh MặcCầnDện) (Kênh Mười Cai - Cầu Xẻo Lách)
	50
	40

	-
	Đường đất (kênh Mười Cai) (Kênh Bốn Tổng – cầu ranh Phú Hòa)
	45
	36

	-
	Đường nhựa, bê tông (rạch Cái Vồn, Bà Cả) ( Kênh RGLX – kênh Bống Tổng)
	45
	36

	-
	Lộ Ông Cường ( kênh RGLX – TL943)
	60
	48

	-
	Lộ Thanh Niên (TL 943 - Kênh Mặc Cần Dện)
	50
	40

	-
	Đường nhựa, Bê tông (kênh Bốn Tổng) (Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - kênh Mặc Cần Dện)
	55
	44

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XVI
	Xã Vọng Đông
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Thoại Giang - ranh Óc Eo)
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	-
	Kênh Kiên Hảo (Kênh Ba Thê Núi Sập - Kênh Ba Thê cũ)
	40
	32

	-
	Kênh Núi Chóc - Năng Gù (Kênh Ba Thê Núi Sập - Ranh Mỹ Phú Đông)
	40
	32

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Lộ 15 (nhựa 3,5m liên xã kênh Ba Thê - Núi Chọi) (Kênh Ba Thê Núi Sập - Ranh xã An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Ba Thê - Núi Sập (Ranh Thoại Giang - Ranh Vọng Thê)
	40
	32

	-
	Kênh Thoại Giang I (Kiên Hảo - Ranh Thoại Giang)
	40
	32

	-
	Kênh Thoại Giang II (Kiên Hảo - Ranh Thoại Giang)
	40
	32

	-
	Kênh Ba Thê Cũ (Ranh Óc Eo - Ranh Bình Thành)
	40
	32

	-
	Kênh Vọng Đông 2 (Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	40
	32

	-
	Kênh Mỹ Giang (Núi Chóc Năng Gù - Ranh Thoại Giang)
	40
	32

	 e
	 Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Thoại Giang - ranh Óc Eo)
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	-
	Kênh Kiên Hảo (Kênh Ba Thê Núi Sập - Kênh Ba Thê cũ)
	50
	40

	-
	Kênh Núi Chóc - Năng Gù (Kênh Ba Thê Núi Sập - Ranh Mỹ Phú Đông)
	50
	40

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Lộ 15 (nhựa 3,5m liên xã kênh Ba Thê - Núi Chọi) (Kênh Ba Thê Núi Sập - Ranh xã An Bình)
	45
	36

	-
	Kênh Ba Thê - Núi Sập (Ranh Thoại Giang - Ranh Vọng Thê)
	45
	36

	-
	Kênh Thoại Giang I (Kiên Hảo - Ranh Thoại Giang)
	45
	36

	-
	Kênh Thoại Giang II (Kiên Hảo - Ranh Thoại Giang)
	45
	36

	-
	Kênh Ba Thê Cũ (Ranh Óc Eo - Ranh Bình Thành)
	45
	36

	-
	Kênh Vọng Đông 2 (Núi Chóc Năng Gù - Ranh An Bình)
	45
	36

	-
	Kênh Mỹ Giang (Núi Chóc Năng Gù - Ranh Thoại Giang)
	45
	36

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 

	XVII
	Xã Vọng Thê
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	-
	Đường tỉnh 943
	 
	 

	 +
	Cầu Mướp Văn - Ranh Tân Tuyến
	50
	40

	 +
	Cầu sắt Núi nhỏ- Cầu Mướp Văn
	60
	48

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	 
	Kênh Mướp Văn (Ranh Mỹ Hiệp Sơn - ranh An Bình)
	40
	32

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Kênh Huệ Đức (Kênh Mướp Văn  - ranh Tri Tôn)
	40
	32

	-
	Kênh Ba Thê mới  (Kênh Mướp Văn  - ranh Óc Eo)
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	35
	 

	-
	Khu vực còn lại
	30
	 

	2 
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 80, Tỉnh lộ 943:
	 
	 

	 
	Đường tỉnh 943 (Ranh Óc Eo - ranh Tân Tuyến)
	55
	44

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):
	 
	 

	 
	Kênh Mướp Văn (Ranh Mỹ Hiệp Sơn - ranh An Bình)
	45
	36

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):
	 
	 

	-
	Kênh Huệ Đức (Kênh Mướp Văn - ranh Tri Tôn)
	45
	36

	-
	Kênh Ba Thê mới  (Kênh Mướp Văn  - ranh Óc Eo)
	45
	36

	d
	Khu vực còn lại:
	 
	 

	-
	Tiếp giáp kênh cấp III
	40
	 

	-
	Khu vực còn lại
	35
	 


10. HUYỆN TỊNH BIÊN (NAY LÀ THỊ XÃ TỊNH BIÊN)

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2
	Stt
	Khu vực
	Giá đất 

	
	
	VT1
	VT2

	I
	Thị trấn Tịnh Biên

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Giới hạn khu vực
	- Phía Đông: giáp Cống K93 (từ biên khu quân sự K93 - Hết ranh KCN Xuân Tô).
- Phía Tây: giáp kênh Vĩnh Tế (từ biên KDC 21 nền - Dọc theo đường Châu Thị  Tế - biên trên đường Xuân Tô).
- Phía Bắc: giáp đường Xuân Tô (Biên trên đường Xuân Tô - Ranh KCN Xuân Tô).
- Phía Nam: giáp KDC Xóm Mới (Cống K93 - Biên huyện Đội - Biên khu quân sự K93 - Biên ngoài KDC Xóm mới - Đường đắp đê lũ núi - Mương Cầu Đinh - Biên KDC 21 nền - đường Châu Thị Tế). 
	60

	b
	Quốc lộ 91, N1
	Suốt tuyến
	50
	40

	c
	Đường tỉnh
	Đường tỉnh 955A (suốt tuyến)
	45
	40

	
	
	Đường tỉnh 949 (suốt tuyến)
	40
	45

	d
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Kênh Vĩnh Tế
	45
	40

	
	
	 Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	40
	35

	đ
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Giới hạn khu vực
	- Phía Đông: giáp Cống K93 (từ biên khu quân sự K93 - Hết ranh KCN Xuân Tô).
- Phía Tây: giáp kênh Vĩnh Tế (từ biên KDC 21 nền - Dọc theo đường Châu Thị  Tế - biên trên đường Xuân Tô).
- Phía Bắc: giáp đường Xuân Tô (Biên trên đường Xuân Tô - Ranh KCN Xuân Tô).
- Phía Nam: giáp KDC Xóm Mới (Cống K93 - Biên huyện Đội - Biên khu quân sự K93 - Biên ngoài KDC Xóm mới - Đường đắp đê lũ núi - Mương Cầu Đinh - Biên KDC 21 nền - đường Châu Thị Tế). 
	60

	b
	Quốc lộ
	91
	60
	50

	
	
	N1
	50
	40

	c
	Đường tỉnh
	Đường tỉnh 955A (suốt tuyến)
	50
	45

	
	
	Đường tỉnh 949 (suốt tuyến)
	45
	35

	d
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Kênh Vĩnh Tế
	50
	45

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại.
	45
	35

	đ
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	35

	3
	Đất rừng
	 
	15

	II
	Thị trấn Nhà Bàng

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Giới hạn khu vực
	- Phía Đông giáp kênh Trà Sư (từ biên đầu mương dẫn vào hồ Xí nghiệp Điện nước - ngã 3 đường Tây Trà Sư - Bến Bò).
- Phía Tây giáp ranh xã An Phú (QL 91).
- Phía Nam: hết ranh Trạm Y tế Nhà Bàng - tuyến dân cư Thới Hòa 2.
- Phía Bắc giáp đường vòng Núi Trà Sư (ngã 3 trường tiểu học “C” Nhà Bàng) đến biên ranh xã Nhơn Hưng.
	60

	b
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến
	50
	40

	c
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	40
	35

	d
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) 
	Ven kênh Trà Sư, Tây Trà Sư
	40
	35

	
	
	Đường Xóm Mới
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã 
	40
	35

	đ
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Giới hạn khu vực
	- Phía Đông giáp kênh Trà Sư (từ biên đầu mương dẫn vào hồ Xí nghiệp Điện nước - ngã 3 đường Tây Trà Sư - Bến Bò).
- Phía Tây giáp ranh xã An Phú (Quốc lộ 91).
- Phía Nam: hết ranh Trạm Y tế Nhà Bàng - tuyến dân cư Thới Hòa 2.
- Phía Bắc giáp đường vòng Núi Trà Sư (ngã 3 trường tiểu học “C” Nhà Bàng) đến biên ranh xã Nhơn Hưng.
	60

	b
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến
	60
	45

	c
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	45
	39

	d
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) 
	Ven kênh Trà Sư, Tây Trà Sư
	40
	35

	
	
	Đường Xóm Mới 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	40
	35

	đ
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	35

	3
	Đất rừng
	 
	15

	III
	Thị trấn Chi Lăng

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Giới hạn khu vực
	- Phía Đông: giáp đường Nguyễn Thái Học (từ ngã 3 đường Tú Tề (HL-Voi 1) - đường Mạc Đỉnh Chi).
- Phía Tây giáp đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) (từ ngã 3 đường Ôtưksa - ngã 3 Sư Vạn Hạnh).
- Phía Nam: giáp đường 3/2 (hết đoạn đường).
- Phía Bắc: giáp đường 1/5.
	60

	b
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	40
	35

	c
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã
	30
	25

	d
	Tiếp giáp với các khu vực còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Giới hạn khu vực
	- Phía Đông: giáp đường Nguyễn Thái Học (từ ngã 3 đường Tú Tề (HL-Voi 1) - đường Mạc Đỉnh Chi).
- Phía Tây giáp đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) (từ ngã 3 đường Ôtưksa - ngã 3 Sư Vạn Hạnh).
- Phía Nam: giáp đường 3/2 (hết đoạn đường).
- Phía Bắc: giáp đường 1/5.
	60

	b
	Đường tỉnh 948
	Tiếp giáp Đường tỉnh lộ 948
	45
	39

	c
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã
	45
	35

	d
	Tiếp giáp với các khu vực còn lại
	32

	3
	Đất rừng
	 
	15

	IV
	Xã Vĩnh Trung 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	40
	35

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh Tha La; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường 01/5
	30
	25

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	30
	25

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	45
	39

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh  Tha La; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường 01/5
	36
	32

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy, kênh cấp 1,2 còn lại
	36
	32

	c
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	V
	 Xã An Phú 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến
	40
	35

	b
	Đường tỉnh 955A
	Suốt tuyến
	40
	35

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Vĩnh Tế 
	40
	35

	
	
	Hương lộ 9
	35
	30

	
	
	Đường Ô Tà Bàng (Hương lộ 6 cũ)
	35
	30

	
	
	Đường cua 13
	35
	30

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	d
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến
	60
	45

	b
	Đường tỉnh 955A
	Suốt tuyến
	45
	39

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	d
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	VI
	 Xã An Cư 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh 949
	Suốt tuyến
	30
	25

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã 
	30
	25

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh 949
	Suốt tuyến
	36
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã
	36
	32

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	VII
	 Xã Tân Lập 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh 945
	Suốt tuyến
	40 
	35 

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh Tha La, kênh Mặc Cần Dưng
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại.
	30
	25

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh 945
	Suốt tuyến
	45
	39 

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh Tha La, kênh Mặc Cần Dưng
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	c
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	VIII
	 Xã Tân Lợi 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	40
	35

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư ; kênh  Tha La; khu tôn nền Trà Sư  
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	45
	39

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư;  kênh Tha La; khu tôn nền Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	c
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	IX
	 Xã An Nông 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Quốc lộ N1
	Suốt tuyến
	40
	35

	b
	Đường tỉnh 949
	Suốt tuyến
	35
	30

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Vĩnh Tế 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	35
	30

	d
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Quốc lộ N1
	Suốt tuyến
	45
	39

	b
	Đường tỉnh 949
	Suốt tuyến
	36
	32

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	d
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	X
	 Xã Thới Sơn 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Quốc lộ 91
	(Từ ranh xã Vĩnh Tế thuộc
 TP. Châu Đốc trở vào 450m)
	45
	40

	
	
	(Ngoài phạm vi 450m còn lại)
	40
	35

	b
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	40
	35

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư,  đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Ven kênh Tha La 
	46
	40

	
	
	Đường Ô Sâu
	30
	25

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	d
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến
	45
	39

	b
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	45
	39

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Tha la
	53
	45

	
	
	Ven kênh Trà Sư; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường Ô Sâu
	36
	32

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	d
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	XI
	 Xã Nhơn Hưng 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Quốc lộ 91
	Từ ranh xã Vĩnh Tế thuộc TP. Châu Đốc trở vào 450m
	45
	40

	
	
	Ngoài phạm vi 450m còn lạ
	40
	35

	b
	Đường tỉnh 955A
	Ranh xã Vĩnh Tế thuộc TP. Châu Đốc 450m trở vào
	45
	40

	
	
	Ngoài phạm vi 450 m còn lại
	40
	35

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Tha La
	46
	40

	
	
	Ven kênh Vĩnh Tế, ven kênh Trà Sư
	40
	35

	
	
	Đường Xóm Mới
	30
	25

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	d
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến
	45
	39

	b
	Đường tỉnh 955A
	 Từ ranh xã Vĩnh Tế thuộc TP. Châu Đốc trở vào 450m
	47
	40

	
	
	 Ngoài phạm vi 450m còn lại
	45
	39

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Tha la
	53
	45

	
	
	Ven kênh Trà Sư;  kênh Vĩnh Tế 
	40
	35

	
	
	Đường Xóm Mới
	36
	32

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	d
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	XII
	 Xã An Hảo 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh
	Đường tỉnh 948 (Suốt tuyến)
	40
	35

	
	
	Đường tỉnh 949 (HL 17) (Suốt tuyến)
	30
	25

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư, Đường Tây Trà Sư
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh
	Đường tỉnh 948 (Suốt tuyến)
	45
	39

	
	
	Đường tỉnh 949 (HL 17) (Suốt tuyến)
	36
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư, đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	XIII
	 Xã Núi Voi 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh Tha La; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	b
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh Tha La; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	b
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15

	XIV
	 Xã Văn Giáo 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	40
	35

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư - Tha La; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	30
	25

	c
	Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	24

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến
	45
	39

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Ven kênh Trà Sư; kênh Tha La; đường Tây Trà Sư 
	40
	35

	
	
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại
	36
	32

	c
	 Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại
	30

	3
	Đất rừng
	 
	15


11. HUYỆN TRI TÔN

                                                                                         Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	Stt
	Khu vực
	Giá đất 

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	I 
	Thị trấn Tri Tôn
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Thuộc giới hạn sau:
	70
	 

	-
	Đông giáp Nguyễn Văn Cừ (theo mương nước hiện hữu) đến kênh 8 Ngàn.
	 
	 

	-
	Tây giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
	 
	 

	-
	Nam giáp đường 30/4 và Nguyễn Văn Cừ.
	 
	 

	-
	Bắc giáp kênh 8 Ngàn.
	 
	 

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	45
	36

	c 
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Thuộc giới hạn sau:
	100
	

	-
	Đông giáp Nguyễn Văn Cừ đến kênh 8 Ngàn (theo mương nước hiện hữu).
	 
	 

	-
	Tây giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
	 
	 

	-
	Nam giáp đường 30/4 và Nguyễn Văn Cừ.
	 
	 

	-
	Bắc giáp kênh 8 Ngàn.
	 
	 

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	65
	52

	c 
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	60
	48

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	36
	 

	II
	Thị trấn Ba Chúc
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường loại 1, loại 2
	60
	 42

	b
	Tiếp giáp Đường loại 3
	45
	36

	c 
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường loại 1, loại 2:
	80
	 56

	b
	Tiếp giáp Đường loại 3
	65
	52

	c 
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	60
	48

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	36
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	III
	Xã Châu Lăng
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	30
	24

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	18
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	IV
	Xã Cô Tô
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	35
	28

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	V
	Xã Lương Phi
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	42
	31

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	VI
	Xã Tà Đảnh
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	VII
	Xã Vĩnh Gia
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ:
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28

	c
	Bờ bắc kênh Vĩnh Tế
	35
	28

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	VIII
	Xã Lạc Qưới
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ:
	40
	32

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	35
	30

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28

	d
	Bờ bắc kênh Vĩnh Tế
	35
	28

	e
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26

	d
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	IX
	Xã Lương An Trà
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	35
	30

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	30

	c
	Khu vực còn lại
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	35

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	X
	Xã Tân Tuyến
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	35
	28

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	30
	24

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	18
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	XI
	Xã Ô Lâm
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	30

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	XII
	Xã Núi Tô
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	40
	32

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	30

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	XIII
	Xã An Tức
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	35
	28

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	XIV
	Xã Lê Trì
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	45
	36

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh
	50
	40

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	40
	32

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	24
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 

	XV
	Xã Vĩnh Phước
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	30

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26

	b
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 


1
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